
1 LÊ THANH BÌNH 18/10/1974 211435481 24/4/2014 CA Bình Định Việt Nam

09 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty Điện lực 

Bình Định

Kỹ sƣ kỹ thuật 

điện tử

Đại học Quy 

Nhơn
Tại chức

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

công nghiệp 

(ĐD&TBA)

III

2 TRẦN VĂN BẢO 10/6/1984 211830632 19/6/2010 CA Bình Định Việt Nam

Nhơn Mỹ, An 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXDTH Thái 

Trƣờng Minh

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung
Chinh quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

II

3
TRƢƠNG ĐÌNH 

PHÙNG
03/6/1978 211508755 23/11/2009 CA Bình Định Việt Nam

P Nhơn Bình 

Quy Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVXD Phùng 

Hƣng

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng - 

công nghiệp

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

Vừa làm vừa 

học

Quản lý dự án công 

trình Dân dụng
III

4
ĐẶNG ANH 

NHÂN
22/02/1980 211677993 07/02/2006 CA Bình Định Việt Nam

161/40 Nguyễn 

Thái Học, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

ĐTXD Thái An
Kỹ sƣ xây dựng 

Đại học Bách 

Khoa Tp. 

HCM

Chinh quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

5
TRẦN MINH 

NHỰT 
14/01/1987 211878066 18/10/2012 CA Bình Định Việt Nam

  Tây Giang, Tây 

Sơn, Bình Định

Công ty TNHH 

TVXD Tân 

Thành

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học 

Quang Trung
Chinh quy

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III

6 ĐÀO XUÂN HIỀN 24/01/1990 215139090 22/5/2020 CA Bình Định Việt Nam

KV3, P Ghềnh 

Ráng, Quy 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty CP 

ĐTXD Tân 

Hoàng Am

Kỹ sƣ công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Đại học Quy 

Nhơn
Chinh quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

7
ĐẶNG VIẾT 

THIÊN
24/8/1995 210282700 14/8/2013 CA Bình Định Việt Nam

TT Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Công ty TNHH 

TVXD TH 

Hoàng Thịnh

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Cao đẳng KT-

KT Quảng 

Nam

Chinh quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng 

III

Thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dân dụng 

III

9
NGUYỄN NGỌC 

QUI
21/3/1983 211772981 03/02/2015 CA Bình Định Việt Nam

TT Tam Quan 

Nam, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

Công ty TNHH 

XD Thành 

Hƣơng

 kỹ sƣ xây dựng 

Thủy lợi- thủy 

điện

Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng
Chinh quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

NN&PTNT (đê điều)

III

Lĩnh vực cấp Hạng

Việt Nam
Ân Đức, Hoài 

Ân, Bình Định

Công ty TNHH 

KTXD Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng
Đại học Văn 

Lang
Chinh quy8

ĐÀO TRẦN MINH 

TUYÊN
10/4/1994 215313741 13/10/2009 CA Bình Định

Trình độ 

chuyên môn

Cơ sở đào 

tạo 
Hệ đào tạo 

DANH SÁCH XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 6 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SXD ngày         /3/2021)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch

Địa chỉ thường 

trú theo CMND
Đơn vị công tác

1
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